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	STT
	Chủ đề/Bài học
	Số tiết

	1
	CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
Bài 1. Thông tin và dữ liệu
	02

	
	Bài 2. Xử lí thông tin
	02

	
	Bài 3. Thông tin trong máy tính
	02

	2
	CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
Bài 4. Mạng máy tính
	01

	
	Bài 5. Internet
	01

	6
	Ôn tập giữa kỳ I
	01

	7
	KTĐG giữa kỳ I
	01

	3
	CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu
	02

	
	Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet
	02

	
	Bài 8. Thư điện tử
	02

	4
	Ôn tập cuối kỳ I
	01

	5
	KTĐG cuối kỳ I
	01

	6
	CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
Bài 9. An toàn thông tin trên Internet
	01

	7
	CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC
Bài 10. Sơ đồ tư duy
	02

	
	Bài 11. Định dạng văn bản
	02

	
	Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng
	02

	
	Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế
	01

	
	Bài 14. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện sổ lưu niệm
	01

	8
	Ôn tập giữa kỳ II
	01

	9
	KTĐG giữa kỳ II
	01

	10
	CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
Bài 15. Thuật toán
	01

	
	Bài 16. Các cấu trúc điều khiển
	01

	
	Bài 17. Chương trình máy tính
	02

	11
	Ôn tập cuối kỳ II
	01

	12
	KTĐG cuối kỳ II
	01




